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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305011854 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 17/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.23  

2 084205009813 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH BÌNH Nam 16/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.91  

3 084204007569 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH BÌNH Nam 05/12/2004 TRÀ VINH Kinh 7.31  

4 084305009035 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG CAM Nữ 28/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.38  

5 084205010331 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ SƠN BẢO CHẤN Nam 23/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.47  

6 084305009137 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC BÍCH CHÂU Nữ 15/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

7 084205008022 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG VĂN CƯNG Nam 02/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.96  

8 084305005944 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG Nữ 07/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.94  

9 084205007889 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUỐC CƯỜNG Nam 17/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.70  

10 084205007118 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ CHÍ CƯỜNG Nam 28/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.58  

11 084305005597 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH DIỆU Nữ 05/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.46  

12 084305006717 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ MỘNG DU Nữ 09/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.72  

13 084205008126 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HUỲNH TẤN DỦ Nam 17/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.64  

14 084305001937 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC DUNG Nữ 11/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.90  

15 084305010927 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ DUNG Nữ 24/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.24  

16 084205008837 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN MINH DŨNG Nam 13/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.19  

17 084205007177 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯƠNG KHÁNH DUY Nam 28/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.54  

18 084305007585 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÙY DUYÊN Nữ 06/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.80  

19 084305007813 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC DUYÊN Nữ 12/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.03  

20 084205010587 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN ĐA RÔ Nam 29/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.95  

21 070205011402 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH ĐẠT Nam 26/11/2005 BÌNH PHƯỚC Kinh 6.51  

22 084204012701 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TẤT THÀNH ĐẠT Nam 28/12/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.78  

23 084205011285 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 09/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

24 084205001583 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN PHÚC ĐIỀN Nam 08/10/2005 TRÀ VINH Kinh 9.01  

25 084205007879 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG MINH ĐỨC Nam 12/03/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 8.02  

26 084205010523 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 19/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.05  

27 084305011889 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH HẰNG Nữ 10/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.06  

28 084305007521 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HÂN Nữ 18/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.99  

29 084305009315 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ NGỌC HÂN Nữ 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.35  

30 084205009706 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN NGUYỄN TRỌNG HẬU Nam 07/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

31 084305008994 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ THANH HIỀN Nữ 20/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.21  

32 084305008748 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC HIỂN Nữ 04/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

33 084305011890 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THANH HOA Nữ 04/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.28  

34 084205006501 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH HÙNG Nam 20/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.28  

35 084205005033 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HÙNG Nam 20/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.05  

36 084205003413 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VƯƠNG QUỐC HUY Nam 01/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.29  

37 084205009208 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG HUY Nam 12/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.57  

38 084205008329 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẤT HUY Nam 06/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.49  

39 084205008494 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN GIA HUY Nam 16/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.23  

40 037305004512 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN Nữ 04/11/2005 NINH BÌNH Kinh 7.72  

41 084305008124 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.09  

42 084204012664 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HUỲNH Nam 09/01/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.35  

43 084205006367 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG LONG HỬU Nam 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.34  

44 084205003966 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN KHỎE Nam 16/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.71  

45 084205004912 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN KHÔI Nam 07/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.47  

46 084205007910 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐINH CÔNG KHUY Nam 26/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.14  

47 084205008302 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY KHƯƠNG Nam 23/04/2005 CẦN THƠ Kinh 7.47  

48 084205009898 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC KIỆT Nam 31/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.47  

49 084205006447 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KIỆT Nam 13/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.76  

50 084305011952 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG YẾN LAN Nữ 18/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

51 084305008460 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH LÊ Nữ 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.80  

52 084205007765 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HUỲNH THANH LIÊM Nam 08/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.91  
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53 084305010397 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHƯƠNG THỊ MỸ LIÊN Nữ 16/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.70  

54 084305007734 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ CẨM LIÊN Nữ 22/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.53  

55 084305007224 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ NGỌC LIÊN Nữ 09/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.02  

56 084205009892 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH LỘC Nam 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.83  

57 084305008636 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG TRÚC LY Nữ 11/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.58  

58 084305010861 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BẠCH MAI Nữ 29/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.44  

59 084205006533 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGUYỄN CHÍ MẪN Nam 02/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.32  

60 084205002602 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ MINH MẪN Nam 20/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.74  

61 084305009338 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HÀ MY Nữ 01/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.28  

62 084305002719 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 26/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.10  

63 084305007570 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ TRÀ MY Nữ 30/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.88  

64 084305011997 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ THỊ ĐÔNG MỸ Nữ 25/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.16  

65 084205010450 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHỰT NAM Nam 28/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.63  

66 084205002767 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HOÀNG NAM Nam 05/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.79  

67 084205005802 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HOÀNG NAM Nam 24/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.99  

68 084205000534 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI SOM NANG Nam 02/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.15  

69 084305009692 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ NARI Nữ 09/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.95  

70 084305008598 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ HẠNH NGÂN Nữ 29/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.80  

71 084305011960 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC Nữ 03/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.24  

72 084305010524 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG NGỌC Nữ 19/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.32  

73 084305010164 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NHƯ NGỌC Nữ 25/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.48  

74 084205012193 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MINH NGỌC Nam 06/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.33  

75 086205009469 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ CHÍ NGUYÊN Nam 11/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.40  

76 084205010971 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THÁI NGUYÊN Nam 28/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.08  

77 084205007542 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN NGỌC NHA Nam 11/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.59  

78 084205007701 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÂM NHÃ Nam 20/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.79  

79 084305007373 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ LY NHÃNG Nữ 18/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.71  

80 084305004021 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN YẾN NHI Nữ 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.36  

81 084305005542 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ TUYẾT NHI Nữ 01/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.91  
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82 084305007150 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ YẾN NHI Nữ 29/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.68  

83 084305005264 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG NHƯ Nữ 08/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.37  

84 084305007333 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 29/07/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.97  

85 084305004850 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỔ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 04/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.42  

86 084205007993 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG ANH NHỰT Nam 16/02/2005 BẠC LIÊU Kinh 7.55  

87 084305009827 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ĐA NI Nữ 10/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.76  

88 084205008521 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN SO PHAI Nam 13/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.07  

89 084205005241 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VÕ PHONG PHÚ Nam 07/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.99  

90 089205025021 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG PHÚ Nam 12/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.13  

91 084204008505 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGUYỄN GIA PHÚC Nam 24/08/2004 TRÀ VINH Kinh 5.80  

92 084205002615 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 25/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.13  

93 084305010304 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC PHỤNG Nữ 29/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.26  

94 084205010304 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TUẤN PHƯƠNG Nam 21/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.95  

95 084205005996 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐĂNG QUANG Nam 22/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.74  

96 084205007119 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG ANH 

QUÂN Nam 22/06/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.51  

97 084205012212 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG QUỐC Nam 20/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.80  

98 084205010818 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGỌC QUÝ Nam 24/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.98  

99 084305007257 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN Nữ 13/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.61  

100 084305011885 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC QUYỀN Nữ 12/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.57  

101 084304011144 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ QUYN Nữ 01/08/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.02  

102 084205007951 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM ĐA RA Nam 19/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.96  

103 084304011344 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THIA RA Nữ 26/10/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.80  

104 084305009398 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THIA RI Nữ 19/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.04  

105 084205002768 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG SƠN Nam 23/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.76  

106 084205004816 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN SƯỚNG Nam 06/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.52  

107 084205008218 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG TÚ TÀI Nam 13/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.22  

108 084205008918 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TẤN TÀI Nam 27/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.70  

109 084205007494 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VĂN TÀI Nam 19/01/2005 CÀ MAU Kinh 7.63  

110 084205011613 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHÙNG NHÂN TÂM Nam 11/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.42  
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111 084205007871 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TÂM Nam 27/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.70  

112 084205009669 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ TÂM Nam 06/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.91  

113 084205003909 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC THIÊN TÂN Nam 23/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.46  

114 084205007377 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LÊ SANG THÁI Nam 09/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.97  

115 084205011237 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHỰT THANH Nam 15/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.30  

116 084205012263 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THANH Nam 24/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.60  

117 084305007788 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 20/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8  

118 096305002585 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH THẢO Nữ 25/04/2005 CÀ MAU Kinh 7.13  

119 084305007429 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THANH THẢO Nữ 09/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

120 084305007329 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THANH THẢO Nữ 31/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.17  

121 084305008435 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THẢO Nữ 24/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.49  

122 084305010808 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 21/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.49  

123 084305008281 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỘNG THẮM Nữ 18/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

124 084205004977 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 09/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.03  

125 084305007274 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM THI Nữ 09/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.64  

126 084305009830 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ NGỌC THI Nữ 28/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

127 084305007210 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ MAI THI Nữ 09/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.70  

128 084205005488 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH THIỆN Nam 08/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.21  

129 084205005073 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ CHÍ THIỆN Nam 11/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.71  

130 084205009326 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ THÔNG Nam 14/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.23  

131 084305007101 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

132 084305010968 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM THƠ Nữ 09/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.34  

133 084205008911 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM THUẬN Nam 03/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.25  

134 084305005759 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THANH THỦY Nữ 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.22  

135 084305011847 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH THƯ Nữ 20/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.24  

136 084305008091 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THỊ THANH THƯ Nữ 12/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.52  

137 056305001442 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THANH THƯ Nữ 05/12/2005 KHÁNH HOÀ Kinh 5.87  

138 084305006028 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒNG TIỂU THƯ Nữ 01/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.41  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
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139 084305007503 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

THƯƠNG Nữ 11/02/2005 
BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
Kinh 7.72  

140 084305010557 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MỸ TIÊN Nữ 19/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.89  

141 084205011266 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TIẾN Nam 25/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.68  

142 084205005457 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THANH TRÀ Nam 03/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.23  

143 084305008328 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ HUYỀN TRANG Nữ 10/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.52  

144 084305006177 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ MỸ TRANG Nữ 21/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.98  

145 084305006695 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC TRÂM Nữ 15/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.28  

146 084305002714 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ MỸ TRÂM Nữ 17/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.99  

147 084305010050 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ QUYỀN TRÂN Nữ 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.55  

148 084305005655 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 26/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.14  

149 084305010471 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ BÍCH TRÂN Nữ 15/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.81  

150 084305007573 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TRÍ Nữ 31/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.41  

151 084205009337 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH TRÍ Nam 05/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.29  

152 084205005852 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM MINH TRÍ Nam 11/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.77  

153 084205009103 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THANH TRÍ Nam 10/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.76  

154 084205006724 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CÔNG TRIỀU Nam 09/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.67  

155 083205011770 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU TRỌNG Nam 11/09/2005 BẾN TRE Kinh 6.93  

156 084305006866 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TRÚC Nữ 25/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.89  

157 084205004771 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN QUỐC TRUNG Nam 03/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.32  

158 084205012224 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 26/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.18  

159 084205004860 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.09  

160 084205009259 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN TRƯƠNG Nam 11/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.96  

161 084205010970 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM ANH TUẤN Nam 28/10/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.69  

162 084205006947 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TUẤN Nam 24/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.56  

163 084205007157 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TUẤN Nam 01/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.26  

164 084305011956 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MỘNG TUYỀN Nữ 13/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.70  

165 084305010572 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ HỒNG TƯƠI Nữ 21/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.95  

166 084305010260 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HOÀNG TỐ UYÊN Nữ 30/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.02  
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167 084305006612 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIỀU VÂN Nữ 18/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.44  

168 084305005595 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIỀU VÂN Nữ 14/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

169 084305006529 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ VẸN Nữ 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

170 084205008860 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THẾ VINH Nam 05/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.91  

171 084205007860 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THẾ VINH Nam 29/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.03  

172 084205005012 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH VŨ Nam 10/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.05  

173 084305009745 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC VY Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.51  

174 084305010875 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ VY RA Nữ 10/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.57  

175 084305010430 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ NHƯ Ý Nữ 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.39  

176 084305002035 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG YẾN Nữ 04/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.61  

  

Danh sách gồm: 176 thí sinh 

 


